CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Tên mô đun: Lắp ráp và cài đặt máy tính

Mã số mô đun: MĐ28
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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 

LẮP RÁP VÀ CÀI ĐẶT MÁY TÍNH

Mã số mô đun:        MĐ28

Thời gian  mô đun: 60 giờ; 
 (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành: 45 giờ)

I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

· Vị trí: Mô đun được bố trí sau khi sinh viên học xong các môn học chung, các mô đun cơ sở chuyên ngành đào tạo chuyên môn nghề.

· Tính chất: Là mô đun chuyên ngành đào tạo tự chọn.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

· Hiểu được tổng quan về máy vi tính.

· Biết  được chức năng từng thành phần của máy vi tính.

· Cài đặt được hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng.

· Chọn lựa các thiết bị để lắp ráp một máy vi tính.
· Chuẩn đoán và khắc phục được sự cố máy tính.
· Bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian :  

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian  

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành 
	Kiểm tra* 

	1
	Các thành phần máy tính
	8
	5
	3
	0

	2
	Lắp ráp máy vi tính
	12
	2
	9
	1

	3
	Thiết lập thông số trong Bios
	3
	1
	2
	0

	4
	Cài đặt hệ điều hành và trình điều khiển
	20
	3
	16
	1

	5
	Cài đặt phần mềm ứng dụng
	10
	3
	7
	0

	6
	Sao lưu phục hồi hệ thống
	7
	1
	5
	1

	
	Cộng
	60
	15
	42
	3


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết: 

	Bài 1: Các thành phần cơ bản của máy tính          
	Thời gian: 8 giờ

	Mục tiêu:

· Phân biệt được các loại thiết bị khác nhau của máy tính.

· Trình bày được chức năng của từng thiết bị.

· Phân biệt được các thiết bị tương thích với nhau.

· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

	1. Giới thiệu

2. Thiết bị nội vi

2.1. Vỏ máy(case)

2.2. Bộ nguồn

2.3. Bảng mạch chính

2.4. CPU

2.5. Bộ nhớ trong

2.6. Bộ nhớ ngoài

3. Các thiết bị ngoại vi thông dụng

3.1. Màn hình

3.2. Bàn phím
3.3. Chuột
3.4. Máy in
3.5. Một số thiết bị khác
	


	Bài 2: Qui trình lắp ráp máy tính
	Thời gian:12 giờ

	Mục tiêu:

· Lựa chọn thiết bị để đáp ứng yêu cầu công việc.

· Lắp ráp được một máy tính hoàn chỉnh.

· Giải quyết các sự cố khi lắp ráp gặp phải.

· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	

	1. Các thiết bị cơ bản

2. Dụng cụ

3. Qui trình thực hiện

3.1. Lắp đặt CPU và quạt làm mát CPU

3.2. Lắp đặt bộ nhớ RAM

3.3. Lắp mainboard vào vỏ máy

3.4. Lắp đặt ổ đĩa

3.5. Lắp các dây tín hiệu

3.6. Kết nối màn hình, bàn phím, chuột

3.7. Kết nối nguồn điện và khởi động máy


	


	Bài 3: Thiết lập thông số trong  Bios
	Thời gian:3 giờ

	Mục tiêu:

· Mô tả được các thông tin chính của BIOS.

· Thiết lập được các thông số theo đúng yêu cầu.

· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.



	1. Setup các thành phần căn bản ( Standard CMOS Setup)
2. Setup các thành phần nâng cao (Advanced Setup)

3. Setup các thành phần có liên quan đến vận hành hệ thống

4. Power Management Setup

5. Hướng dẫn Setup Bios




	Bài 4: Cài đặt hệ điều hành và các trình điều khiển 

	Thời gian:20 giờ

	Mục tiêu:

· Mô tả được các phân vùng của ổ cứng.

· Trình bày được quá trình cài đặt một hệ điều hành.

· Cài đặt được các trình điều khiển thiết bị.

· Giải quyết được các sự cố thường gặp.

· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	

	1. Phân vùng đĩa cứng

2. Cài đặt hệ điều hành
3. Cài đặt trình điều khiển
4. Giải quyết các sự cố

	


	Bài 5: Cài đặt phần mềm ứng dụng
	Thời gian:14 giờ

	Mục tiêu:

· Trình bày được qui trình chung để cài đặt một phần mềm ứng dụng.

· Trình bày cách cài đặt một số phần mềm ứng thông dụng.

· Bổ sung hay gỡ bỏ một phần mềm ứng dụng.

· Giải quyết được các sự cố thường gặp.

· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.



	1. Qui trình cài đặt phần mềm ứng dụng
2. Cài đặt phầm mềm ứng dụng

3. Bổ sung hay gỡ bỏ các ứng dụng

4. Các sự cố thường gặp khi cài phần mềm ứng dụng


	


	Bài 6: Sao lưu phục hồi hệ thống

	Thời gian:7 giờ

	Mục tiêu:

· Trình bày được mục đích của việc sao lưu và phục hồi hệ thống;

· Thực hiện được việc sao lưu và phục hồi hệ thống.

· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.



	1. Sao lưu hệ thống

2. Phục hồi hệ thống
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

· Dụng cụ và trang thiết bị:

           + Máy chiếu

           + Tuốt nơ vít, vòng tĩnh điện và hệ thống tiếp địa
           + Bộ nguồn và vỏ máy

           + Bo mạch chính, CPU

           + Các thiết bị ngoại vi

           + Các thiết bị lưu trữ, ổ đĩa quang

           + Bộ nhớ RAM

           + Các phần mềm: Hệ điều hành, phần mềm ứng dụng

· Học liệu:

            + Tài liệu h​ướng dẫn mô đun lắp ráp và cài đặt máy tính

            + Tài liệu h​ướng dẫn bài học và bài tập thực hành 

  + Giáo trình lắp ráp và cài đặt máy tính
· Nguồn lực khác: Phòng học lý thuyết và phòng thực hành đủ điều kiện thực hiện mô đun.

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Phương pháp đánh giá:

· Vấn đáp, trắc nghiệm, viết: Đặt câu hỏi vào những vấn đề chính, trọng tâm trong mô đun: Nêu các thành phần chính của máy vi tính, qui trình lắp ráp máy vi tính, phương pháp phân vùng đĩa cứng; cài đặt hệ điều hành; cài đặt phầm mềm; sao lưu phục hồi dữ liệu.

· Dựa trên năng lực thực hành: Lắp ráp máy vi tính; phân vùng đĩa cứng; cài đặt hệ điều hành; cài đặt phầm mềm; sao lưu phục hồi dữ liệu.

2. Nội dung đánh giá:

· Về kiến thức: 

+ Trình bày được tổng quan về máy tính.

+ Trình bày được chức năng của các thành phần cơ bản của máy tính.

+ Chọn lựa các thiết bị để lắp ráp, cài đặt một máy tính hoàn chỉnh.
+ Hiểu cách phân chia đĩa cứng, cách cài đặt  hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng 

· Về kỹ năng: 

+ Tháo và lắp ráp được một máy tính hoàn chỉnh.

+ Phân vùng được đĩa cứng.

+ Cài đặt  được các hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng. 

+ Cài đặt được trình điều khiển thiết bị.

+ Giải quyết được các lỗi thường gặp.

· Về thái độ: 

+ Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong học tập. 

+ Thể hiện tính khoa học, sáng tạo trong quá trình học tập.

+ Có khả năng làm việc theo nhóm.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:
· Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề Quản trị mạng máy tính.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:
· Thuyết trình và diễn giải.

· Thao tác mẫu.

· Phát vấn.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

4. Tài liệu cần tham khảo:  

 [1]. Tự lắp ráp, cài đặt và khắc phục các sự cố máy tính hoàn toàn theo ý bạn; Tác giả: Nguyễn Nam Thuận; Nhà xuất bản: Giao Thông Vận Tải.

 [2]. Lắp ráp, cài đặt & nâng cấp máy tính; Tác giả: Xuân Toại; Nhà xuất bản: Thống Kê.

 [3]. Tự học lắp ráp và sửa chữa máy tính; Tác giả: Water PC; Nhà xuất bản: Văn hóa Thông tin. 

 [4]. Hướng dẫn tự học và khắc phục sự cố máy tính cá nhân; Tác giả: Việt Văn Book; Nhà xuất bản: Hồng Đức.

